
 

SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN QUẢNG HÒA 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 550/BVĐK-KD 
V/v báo giá tài sản thanh lý 

 Quảng Uyên, ngày 07 tháng 7 năm 2025 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý. 

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá thanh lý tài sản (thiết bị y tế), làm cơ sở tổ chức chỉ định bán 

tài sản (thiết bị y tế) đã hỏng, hết khấu hao sử dụng của đơn vị với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa. 

- Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Nam, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. 

- Điện thoại: 0206 3 820 358. 

- Đại diện bà: Phùng Thị Vân Chức vụ: Giám đốc 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Người tiếp nhận báo giá, ông: Phạm Văn Hồ 

- Chức vụ: Phó Giám đốc. 

- Điện thoại: 0978 122 657. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (theo một trong các hình thức) như sau: 

3.1. Nhận trực tiếp: tại Bệnh viện đa khoa Quảng Hòa  

Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Nam, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. 

3.2. Chuyển phát nhanh đến: Bệnh viện đa khoa Quảng Hòa  

Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Nam, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 07h00’ ngày 08 tháng 7 năm 2025 đến 

07h00’ ngày 18 tháng 7 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 18 tháng 

7 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
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STT Tên tài sản (thiết bị y tế) 
Nhãn hiệu 

(Model) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

1 A xăng   Cái 01 

2 Ambu bóp bóng người lớn   Cái 02 

3 Bàn đẻ; Bục lên xuống   Cái 01 

4 Bàn khám bệnh   Cái 01 

5 Bàn khám bệnh lót da   Cái 01 

6 Banh mũi   Cái 02 

7 Bộ đặt nội khí quản (Người lớn)   Bộ 01 

8 Bộ đồng hồ đo áp lực oxy   Bộ 03 

9 Bốc thụt tháo   Cái 01 

10 Cân có thước đo chiều cao   Cái 01 

11 Cân sức khỏe   Cái 01 

12 Cáng   Cái 01 

13 Cáng bệnh nhân (Màu xanh)   Cái 01 

14 Cáng nằm đẩy (INOX)   Cái 01 

15 Cốc cắm panh INOX   Cái 01 

16 Cọc truyền (INOX)   Cái 05 

17 Cọc truyền INOX   Cái 01 

18 Cọc truyền sắt   Cái 01 

19 Đè lưỡi INOX   Cái 10 

20 Đèn cla   Bộ 02 

21 Đèn gù   Cái 01 

22 Đèn gù HANAULUX Cái 01 

23 Đèn hồng ngoại   Cái 01 

24 Đồng hồ đếm mạch   Cái 03 

25 Fridge - tag 2l   Cái 01 

26 Giường bệnh nhân INOX   Cái 11 

27 Giường bệnh nhân Nhôm   Cái 01 

28 Hộp đựng bông cồn INOX   Cái 01 

29 Hộp đựng chữ nhật 10x20cm   Cái 01 

30 Hộp hấp INOX tròn 26cm   Cái 01 

31 Hộp INOX chữ nhật to   Cái 01 

32 Hộp INOX tròn nhỡ   Cái 01 

33 Hộp INOX tròn to   Cái 01 

34 Hộp nhôm tròn nhỡ   Cái 01 
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STT Tên tài sản (thiết bị y tế) 
Nhãn hiệu 

(Model) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

35 
Đồng hồ của Huyết áp kế đồng hồ 

(ITO) 
500-1 Cái 05 

36 
Đồng hồ Huyết áp kế loại đồng hồ 

(người lớn) 
  Cái 02 

37 Kéo cong 16cm (INOX)   Cái 01 

38 Kéo cong tù 20cm (INOX)   Cái 01 

39 Kẹp phẫu tích 18 cm (INOX)   Cái 01 

40 Khay chữ nhật nhôm 20x25cm   Cái 01 

41 Khay quả đậu men   Cái 05 

42 Kính hiển vi 2 mắt NETSILVER Cái 01 

43 Kính hiển vi 2 mắt CH20BIMF200 Cái 01 

44 Máy điện châm đông á SDZ-II Cái 02 

45 
Máy đo độ bão hòa oxy trong máu 

kẹp tay 
IOM-A5 Cái 01 

46 Máy hút dịch F-18 Cái 01 

47 Máy hút dịch 7A-23D Cái 01 

48 Máy hút dịch Aski c30/2242 Cái 01 

49 Máy hút dịch chạy điện Askir C30 Cái 01 

50 Máy khí dung BEST NEB Cái 02 

51 Máy khí dung BESTNEB   Cái 01 

52 Máy lắc xét nghiệm ZX Cái 01 

53 Nhiệt kế tự ghi Extech Cái 01 

54 Nồi hấp 18 lít XFS-280 Cái 01 

55 Nồi hấp tiệt trùng 
Medda/02,52-

NH 
Cái 01 

56 Nồi luộc dụng cụ 6 lít có rơ le   Cái 02 

57 Ống khói lò đốt   Cái 01 

58 Ống nghe tim phổi   Cái 02 

59 Panh có mẫu thẳng (INOX)   Cái 01 

60 Panh cong không mấu (INOX)   Cái 02 

61 Panh kẹp bông không mấu (INOX)   Cái 01 

62 Panh thẳng có mấu (INOX)   Cái 01 

63 Que tra thuốc mỡ ống tai   Cái 01 

64 Thân lò đốt rác   Cái 01 

65 Thùng đựng nước Rumine (Men)   Cái 01 

66 Thùng INOX rửa phim   Cái 02 
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STT Tên tài sản (thiết bị y tế) 
Nhãn hiệu 

(Model) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

67 Trụ cắm panh (INOX)   Cái 03 

68 Tủ ấm BINDEN BD-53 Cái 01 

69 Tủ bảo quản vacxin 
Dometic; model 

RCW50EG 
Cái 02 

70 Tủ đầu giường INOX   Cái 62 

71 
Tủ đựng thuốc (INOX/ Nhôm + 

Kính) 
  Cái 17 

72 Tủ sấy phim X quang   Cái 01 

73 Tủ sấy tiệt khuẩn   Cái 01 

74 Tủ sấy tiệt khuẩn 
Medda 20.160-

TS 
Cái 01 

75 Van âm đạo   Cái 02 

76 Xe lăn bệnh nhân   Cái 01 

77 Xe tiêm 2 tầng (INOX)   Cái 01 

  Tổng cộng: 77 khoản       

* Ghi chú: Các tài sản (thiết bị y tế) nêu trên được thanh lý theo nhóm chất 

liệu. Báo giá theo nhóm chất liệu theo mẫu đính kèm theo Công văn này.  

Rất mong nhận được báo giá của các đơn vị, cá nhân. Trân trọng! 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc BVĐK Quảng Hòa; 

- Các phó Giám đốc BVĐK Quảng Hòa; 

- Các khoa, phòng thuộc BVĐK Quảng Hòa; 

- Lưu: VT, KD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hồ 
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Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa, chúng 

tôi.... [ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý) báo 

giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT Tên hàng hóa/ Chất liệu Đơn vị tính Đơn giá (Đồng) Ghi chú 

1 Nhôm Kg   

2 Sắt Kg   

3 Thép Kg   

4 Inox Kg   

5 Nhựa Kg   

6 Đồng Kg   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

 …., ngày .... tháng .... năm .... 

Đại diện hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu mua tài sản 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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